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BÀI 9. LUYỆN TẬP CHUNG 

Câu 1:​ Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa: 

a) 7.7.7.7.7 ​ ​ ​ ​ b) 3.3.3.3.9 

c) 6.3.2.6.6.6 ​ ​ ​ ​ d)100.10.10.1000. 

Câu 2:​ Tính giá trị của biểu thức 

a) ​ ​ ​ ​ b) . 

Câu 3:​ Tìm x biết 

a) ​ ​ ​  b)  

c) ​​ ​ ​  ​ d) . 

Câu 4:​ Xét các tổng (hiệu) sau có chia hết cho 5 không? 

a)  ​ ​ ​ b) ; 

c)  ​ ​ ​ d*) . 

Câu 5:​ Tích có chia hết cho 30 không?. 

Câu 6:​ Tìm bộ và ước : 



a) Tìm 5 bội của 7 ​ ​ ​ b) Tìm các ước của 12. 

Câu 7:​ Tìm  sao cho: 

a) 6 chia hết cho  ​ ​ ​ b) 8 chia hết cho ;. 

Câu 8:​ Tìm sao cho: 

a)  chia hết cho  ​ ​ b)  chia hết cho  

Câu 9:​ Cho . Chứng minh rằng: 

a)  chia hết cho 3 ​ ​ ​ b)  chia hết cho 7. 

BÀI TẬP  VỀ NHÀ 

Câu 1:​ Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa: 

a) 5.5.5.5 ​​ ​ ​ ​ b) 2.2.2.2.4 

c) 15.3.5.15 ​ ​ ​ ​ d)10.10.10.1000. 

Câu 2:​ Tính giá trị của biểu thức 

a)  ​ ​ ​ b) . 

Câu 3:​ Tìm x biết 

a)  ​ ​ ​ b)  

c) ​​ ​ ​ ​  d)  

Câu 4:​ Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hoặc hiệu) sau có chia 

hết cho  không? 

a) ; ​ ​ ​ ​ b)  ​ ​ ​  



c) ​ ​ ​ ​ d)  ​ ​  

e)  ​ ​ ​ ​ d) . 

Câu 5:​ Tích có chia hết cho 100 không?. 

Câu 6:​ Tìm bội và ước 

a) Tìm 7 bội của 5 ​ ​ ​ b) Tìm các ước của 13. 

Câu 7:​ Tìm  sao cho: 

a) 4 chia hết cho  ​ ​ ​ b) 15 chia hết cho  

c)  chia hết cho  

Câu 8:​ Tìm số tự nhiên  để  chia hết cho . 

Câu 9:​ Cho . Chứng tỏ rằng . 

Lời giải 
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